          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN


1.Những thông tin chung
Họ và tên: Tăng Ngọc Minh Quân                                                  Nam/nữ: Nam
Sinh ngày: 1/09/2006
Học sinh lớp:KN3/1
Họ tên Bố: Tăng Ngọc Minh                                              Nghề nghiệp: Nông
Họ tên Mẹ: Nguyễn Thị Ngọc                                          Nghề nghiệp: Buôn bán
Địa chỉ gia đình: HòaMinh, Liên Chiêu, Đà Nẵng
Số điện thoại liên hệ: 090543990
2.Những đặc điểm chính của trẻ
* Khó khăn:
- Khó khăn về học,khiếm thính, khiếm thị, khó khăn về ngôn ngữ giao tiếp, khó khăn vận động
* Vận động thô:
- Lên xuống cầu thang, nắm tay vịn, chân bước luân phiên
- Đi tới đi lui, đi ngang, đẩy, kéo đồ chơi
- Ném một quả bóng nhỏ, vặn người
* Vận động tinh:
- Xây một tháp bằng tám khối vuông
- Đặt sáu chốt nhỏ vào bảng cắm chốt
- Tô màu trong khu vực, dùng khuôn
* Nhận thức:
- Phân biệt bé trai, bé gái
- Vẽ bức tranh theo đề tài, theo mẫu
- Hoàn thành tranh sáu mảnh ghép
* Ngôn ngữ - Giao tiếp:
- Chỉ một bộ phận trên cơ thể khi được gọi tên
- Chọn một bạn trai hoặc một bạn gái khi xem tranh có cả 2 đối tượng
3.Những nhu cầu của trẻ:
- Phát triển vận động thô: Cần tập cho trẻ nhiều bài tập vận động, cho trẻ ném bóng lên cao và bắt bóng bằng một tay, bật nhảy về đằng trước 60 cm.
- Phát triển vận động tinh: Có nhiều bài tập về tô màu, ghép tranh gỗ, xâu hạt nhỏ.
- Phát triển nhận thức:Hướng dẫn trẻ nhận biết các số liệu trong phạm vi từ 1-5, các dấu hiệu thời tiết, tránh xa những nơi nguy hiểm .
- Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp : Trẻ cần được giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu.










                Mục tiêu dài hạn (Từ tháng 9/ 2020 đến 12/2020) 
Trẻ:  Minh Quân                  Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
		
Lĩnh vực
	
Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	NNKH
-Nhận biết ảnh, thẻ tên của mình.
- Biết được khái niệm to - nhỏ (2 quả bóng, 2 cái đĩa).
- Nhận biết số 2.
- Nhận biết quy trình rửa mặt .
	
2
2

2
2

	Ngôn ngữ - Giao tiếp
	-  Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ kí hiệu khi cảm ơn và xin lỗi.
- Hiểu được ngôn ngữ kí hiệu và thực hiện được các yêu cầu của giáo viên: lấy cặp, mang giày, lau bàn ghế.
- Học chữ:r,s,t,u.
	2
2

2

	Vận động tinh 
	· Biết tô màu quả dưa hấu không bị lem ra ngoài 
· Cắt và dán thiệp ngày 20/11
· Biết gấp áo
	2
2
2

	Hướng nghiệp
	- Làm quen với nghề làm hương 
	2


                Phụ huynh                                   Giáo viên dạy trẻ                                  
     

       ( Kí, ghi rõ họ tên)                             ( Kí , ghi  rõ họ tên)                                                                     
.                                 KẾ HOẠCH NGẮN HẠN THÁNG 09 NĂM 2020
       Trẻ:   Minh Quân            Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Nhận biết ảnh, thẻ tên của mình
	2

	Ngôn ngữ- giao tiếp
	· Biết sử dụng ngôn ngữ kí hiệu: xin lỗi, cảm ơn.
	2



                      HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 9 NĂM 2020
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	


- Nhận biết ảnh thẻ tên của mình 
	- Cho học sinh quan sát và nhận biết thẻ tên của mình 
- Thẻ tên giáo viên làm kí hiệu riêng cho học sinh dễ nhận biết 
- Cho học sinh ghi nhớ và lấy thẻ tên của mình nhiều lần 
- luyện tập thực hành: Lấy nhiếu thẻ tên để cho học sinh nhận biết đâu là thẻ tên của mình.

	 - Biết sử dụng ngôn ngữ kí hiệu khi muốn nói : xin lỗi, cảm ơn.
	- Giáo viên cho học sinh quan sát tranh: xin lỗi, cảm ơn.
- Đàm thoại với học sinh về tranh.
- Gíao viên làm mẫu và hướng dẫn học sinh.
- Học sinh quan sát và ghi nhớ.
- Giáo viên và học sinh cùng luyện tập













                  KẾ HOẠCH NGẮN HẠN THÁNG 10 NĂM 2020
Trẻ:  Minh Quân	 	         Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Biết phân biệt khái niệm to - nhỏ (2 quả bóng, 2 cái đĩa)
	2

	Ngôn ngữ - giao tiếp
	· Hiểu được ngôn ngữ kí hiệu và thực hiện được các yêu cầu của giáo viên: lấy cặp, mang giày, lau bàn ghế.
	2

	Vận động tinh
	· Tô màu quả dưa hấu không bị lem ra ngoài
	2

	Hướng nghiệp
	· Làm quen với nghề làm hương.
	2



                      HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 10 NĂM 2020
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	
Biết khái niệm to – nhỏ ( Hai quả bóng) 
	- Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết to – nhỏ
- Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng CCNT để nhận biết 
- Cho học sinh luyện tập thực hành 

	 
- Hiểu được ngôn ngữ kí hiệu và thực hiện được các yêu cầu của giáo viên: lấy cặp, mang giày, lau bàn ghế
	- Giáo viên cho học sinh quan sát tranh
- Giáo viên dùng kí hiệu để giới thiệu từng bức tranh 
- Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn học sinh
- Học sinh ghi nhớ và luyện tập


	Tô màu quả dưa hấu không bị lem ra ngoài
	- Giáo viên cho học sinh quan sát tranh mẫu
- Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn học sinh tô màu
-Học sinh luyện tập thực hành 



	- Làm quen với nghề làm hương
	-  Giáo viên giới thiệu về nghề làm hương
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đếm đúng số lượng hương và bỏ vào bao
- Học sinh ghi nhớ
- Học sinh luyện tập










KẾ HOẠCH NGẮN HẠN THÁNG 11 NĂM 2020
Trẻ:  Minh Quân	 	         Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Nhận biết số 2.
	2

	Ngôn ngữ - giao tiếp
	· Học chữ r, s.
	2

	Vận động tinh
	· Cắt và dán thiệp 20/11.
	2

	Hướng nghiệp
	· Làm quen với nghề làm hương.
	2



                      HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 11 NĂM 2020
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	
Nhận biết số 2 
	- Giáo viên cho học sinh quan sát bộ đồ dùng học toán.
- Cho học sinh nhận biết và hình thành số 2 qua: 2 lá cờ, 2 ngôi sao, 2 quả bóng.
- Giáo viên giới thiệu và hướng dẫn học sinh nhận biết số 2.
- Cho học sinh gắn số tương ứng.
- Học sinh ghi nhớ, luyện tập. 

	 
- Học chữ r, s 
	- Giáo viên cho học sinh quan sát thẻ chữ cái.
- Học chữ r, s.
- Học sinh dùng CCNT theo yêu cầu của GV.
- Cho học sinh luyện tập thực hành.
- Nhắc nhở học sinh dùng CCNT cho đúng.


	Cắt và dán thiệp 20/11
	- Giáo viên cho học sinh quan sát thiệp mẫu.
- Giáo viên giới thiệu về ngày 20/11.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh từng bước cách cắt và dán thiệp.
- Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh.
- Giáo viên và học sinh cùng luyện tập.

	- Làm quen với nghề làm hương
	- Giáo viên giới thiệu về nghề làm hương.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đếm đúng số lượng hương và bỏ vào bao.
- Học sinh ghi nhớ.
- Học sinh luyện tập.



KẾ HOẠCH NGẮN HẠN THÁNG 12 NĂM 2020
Trẻ:  Minh Quân	 	         Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Nhận biết quy trình rửa mặt.
	2

	Ngôn ngữ - giao tiếp
	· Học chữ t, u.
	2

	Vận động tinh
	· Biết gấp áo.
	2

	Hướng nghiệp
	· Làm quen với nghề làm hương.
	[bookmark: _GoBack]2



                      HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 12 NĂM 2020
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	
Nhận biết quy trình rửa mặt.
	- Giáo viên cho học sinh quan sát tranh quy trình rửa mặt.
- Giáo viên giới thiệu các dụng cụ: bồn rửa, vòi nước, khăn lau và công dụng của chúng.
- Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn học sinh từng bước. 
- Học sinh luyện tập thực hành. 

	 
- Học chữ t, u.
	- Giáo viên cho học sinh quan sát bộ thẻ chữ cái.
- Học chữ t, u.
- Giáo viên giới thiệu và hướng dẫn học sinh từng chữ.
- Cho học sinh luyện tập thực hành.
- Nhắc nhở học sinh dùng CCNT cho đúng.


	- Biết gấp áo.
	- Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật.
- Giáo viên lamgmẫu và hướng dẫn học sinh từng bước.
- Học sinh cùng luyện tập.
- Giáo viên và học sinh cùng thi đua gấp áo, ai gấp được nhiều hơn sẽ là người chiến thắng.

	- Làm quen với nghề làm hương.
	-  Giáo viên giới thiệu về nghề làm hương.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đếm đúng số lượng hương và bỏ vào bao.
- Học sinh ghi nhớ.
- Học sinh luyện tập.


		BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUÁ GIÁO DỤC CÁ NHÂN
						Học kỳ 1
Tên trẻ: Minh Quân				Lớp kỹ năng: 3/1.
Trong các tháng thực hiện giáo dục cá nhân trẻ đã có những tiến bộ ở các lĩnh vực biểu hiện cụ thể như sau:
Nhận thức:
NNKH
-Nhận biết ảnh, thẻ tên của mình.
- Biết được khái niệm to - nhỏ (2 quả bóng, 2 cái đĩa).
- Nhận biết số 2.
- Nhận biết quy trình rửa mặt.
Ngôn ngữ - giao tiếp:
-  Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ kí hiệu khi cảm ơn và xin lỗi.
- Hiểu được ngôn ngữ kí hiệu và thực hiện được các yêu cầu của giáo viên: lấy cặp, mang giày, lau bàn ghế.
- Học chữ: r, s, t, u.
Vận động tinh:
· Biết tô màu quả dưa hấu không bị lem ra ngoài 
· Cắt và dán thiệp ngày 20/11
· Biết gấp áo
Hướng nghiệp:
- Làm quen với nghề làm hương.












